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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 306/NQ-HĐND
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009


NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2011  


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;
  Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về Chương trình hoạt động toàn khoá của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009;

   Xét Tờ trình số 1893/TTr-TT HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XII (Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La  khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII. Quá trình tổ chức thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh bàn bạc, thống nhất và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để các dự thảo nghị quyết được trình đúng tiến độ‚ có chất lượng‚ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức thẩm tra theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

	  Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;

- VP QH, VP CP, VP CT nước;

- Vụ HĐ ĐB - VP Quốc hội;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, 

UB MTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND 
các huyện, thành phố;

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, 240 b.
	                          CHỦ TỊCH
                              (Đã ký)

                      Thào Xuân Sùng 


CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2010 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 
của HĐND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên Nghị quyết
	Cơ quan trình
	Cơ quan chủ trì thẩm tra
	Thời điểm trình

	1
	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2004 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Mộc Châu
	   UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 
chuyên đề 6
(Dự kiến tổ chức vào tháng 3/2010)

	2
	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2004 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	3
	Nghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích nông dân góp cổ phần với các nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất để đầu tư kinh doanh sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư kinh doanh du lịch
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	4
	Nghị quyết về việc ban hành cơ chế phối hợp đầu tư đường giao thông trong vùng có các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ; cơ chế khuyến khích các chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện phối hợp với nhân dân trong vùng dự án nhận khoanh nuôi bảo vệ và đầu tư trồng rừng đầu nguồn theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để đảm bảo nguồn nước ổn định cho nhà máy
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	5
	Nghị quyết về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	6
	Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	7
	Nghị quyết thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng và làm nguyên liệu sản xuất xi măng
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp chuyên đề 6

	8
	Nghị quyết về phê chuẩn Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2020
	UBND tỉnh
	Ban Văn hoá - Xã hội
	Kỳ họp chuyên đề 6

	9
	- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011
	     TAND tỉnh
	Ban Pháp chế
	Kỳ họp chuyên đề 6

	10
	- Nghị quyết về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố (Theo tinh thần Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với  cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn)
	 UBND tỉnh


	Ban Pháp chế
	Kỳ họp chuyên đề 6


	11
	 Nghị quyết về việc giải thể, sáp nhập một số xã thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La do di dân tái định cư Thủy điện Sơn La
	    UBND tỉnh


	Ban Pháp chế
	Kỳ họp chuyên đề 6

	12
	Nghị quyết về chế độ phụ cấp cho cán bộ hưu đang làm thường trực các hội của tỉnh
	    UBND tỉnh


	Ban Pháp chế
	Kỳ họp chuyên đề 6

	13
	Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	14
	Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2013
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	15
	Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2011
	   UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	16
	Nghị quyết về quy định tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 -2013
	   UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	17
	Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất 10 năm 2011 - 2020
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	18
	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015
	    UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	19
	Nghị quyết về tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách từ đất, giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	20
	Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	21
	Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển giao thông - vận tải tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	22
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2005 - 2020
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 14



	23
	Nghị quyết phê chuẩn Quy hoạch phát triển dạy nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020
	UBND tỉnh
	Ban Văn hoá - Xã hội
	Kỳ họp 14



	24
	Nghị quyết thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước năm 2011 của tỉnh Sơn La
	 UBND tỉnh


	Ban Pháp chế
	Kỳ họp 14



	25
	Nghị quyết quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước; tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2011 của tỉnh Sơn La
	 UBND tỉnh


	Ban Pháp chế
	Kỳ họp 14



	26
	Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thuận Châu, Sông Mã để thành lập huyện mới
	UBND tỉnh
	Ban Pháp chế
	Kỳ họp 14



	27
	Nghị quyết thông qua Quy hoạch quản lý chất thải rắn và xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	28
	Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2011
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	29
	Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	30
	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011
	UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	31
	Nghị quyết về phê duyệt phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2011
	UBND tỉnh


	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	32
	Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2011
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	33
	Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương  năm 2009
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	34
	Nghị quyết cho ý kiến về phương án giá đất để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 năm 2011
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	35
	Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	36
	Nghị quyết về chủ trương phát triển, kế hoạch khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	37
	Nghị quyết về quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước (quy hoạch lưu vực sông) và phòng chống tác hại do nước gây ra của lưu vực sông, suối
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	38
	Nghị quyết phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2011
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	39
	Nghị quyết thông qua cơ chế quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	40
	Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2025
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	41
	Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự án Quy hoạch ngành điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và có xét đến năm 2020
	UBND tỉnh
	Ban Kinh tế và Ngân sách
	Kỳ họp 15



	42
	Nghị quyết quy định chế độ, chính sách về hội thi, hội diễn, hoạt động văn nghệ quần chúng
	UBND tỉnh
	Ban Văn hoá - Xã hội
	Kỳ họp 15



	43
	Nghị quyết phê chuẩn Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2011.
	UBND tỉnh
	Ban Văn hoá - Xã hội
	Kỳ họp 15



	44
	Nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường phố một số thị trấn thuộc các huyện của tỉnh Sơn La (đợt 3)
	UBND tỉnh
	Ban Pháp chế
	Kỳ họp 15




                                                  CHỦ TỊCH
                                                (Đã ký)

                                               Thào Xuân Sùng

